	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:…………………….……

Lớp 4…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2022-2023


MÔN: TOÁN – LỚP 4
(  Thời gian làm bài: 40 phút không kể thời gian giao đề )
Văn Tố,  ngày……tháng 11 năm 2022

	Kết quả KT
	Nhận xét

	
	....................................................................................................................
....................................................................................................................

……………………………………………………………………………


( Đề này gồm có 10 câu)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 2; 5 và hoàn thành yêu cầu các bài tập sau:

Câu 1.(0,5 điểm)
Số Năm trăm sáu mươi nghìn bốn trăm bảy mươi lăm viết là: ………………………
Câu 2.(0,5 điểm)
Chữ số 2 trong số 2546156 có giá trị là:
A. 20 000                       B. 200 000                      C. 2 000 000                  D. 2000
Câu 3. ( 0,5 điểm) 
        Sắp xếp các số:  305 674;  350 674;  350 567;  306 504; 305 476 theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………………………………………....
Câu 4. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S                                  
a. 12 tạ 9kg = 1209 kg
                                    b. 27 phút > 
[image: image1.wmf]2

1

giờ
Câu 5. (0,5 điểm) Hình bên có:

A. 3 góc vuông, 3 góc nhọn

B. 2 góc vuông, 2 góc nhọn và 2 góc tù

C. 3 góc vuông, 3 góc nhọn và 2 góc tù

D. 2 góc vuông, 3 góc nhọn và 2 góc tù
Câu 6. (1 điểm): Đặt tính rồi tính
845763 + 96858
     607549 – 53685        73089 x 5                43263 : 6
	

	

	

	


Câu 7: ( 2 điểm)
a. Tìm y: 

 



       b. Tính giá trị của biểu thức                             

            y + 30165 = 71214                                                 2475 x 5 + 1968
	

	

	


Câu 8. (1,5 điểm)  Hai kho có tất cả 15 tấn 4 tạ thóc, kho thứ nhất có ít hơn kho thứ hai là 12 tạ thóc. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tạ thóc?  
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 9.(1,5 điểm) Một ô tô trong 3 giờ đầu đi được 135 km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 100 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 10.(1 điểm)   Tính nhanh: 4375 + 1585 + 1415 - 1475 - 1375 + 4475
	
	

	
	


	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:…………………….……

Lớp 4…
	BÀI KTĐK GIỮA HK I  NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT

( Phần kiểm tra đọc kết hợp kiểm tra kiến thức )

Văn Tố, ngày……tháng 11 năm 2022


	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá




A-KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (5 điểm) …..
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (5 điểm) …..
(Thời gian: 35 phút)

Cho bài văn sau:

Về thăm bà
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:

- Bà ơi!

Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.

- Cháu đã về đấy ư?

Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ.

- Cháu đã ăn cơm chưa?

- Dạ chưa. Cháu xuống tàu về đây ngay. Nhưng cháu không thấy đói.

Bà nhìn cháu, giục:

- Cháu rửa mặt đi, rồi nghỉ kẻo mệt!

Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt. Nước mát rượi và Thanh cúi nhìn bóng mình trong lòng bể với những mảnh trời xanh.

Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, lúc nào bà cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.

(Theo Thạch Lam)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong câu 1; 2; 4; 6;7
Câu 1: Không gian trong ngôi nhà của bà khi Thanh trở về như thế nào? 
a. ồn ào.            b. nhộn nhịp.              c. yên lặng.             d. mát mẻ.

Câu 2: Dòng nào dưới đây cho thấy bà của Thanh đã già? 
a. Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.

b. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.

c. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.

d. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, miệng nhai trầu.

Câu 3: Tìm những từ ngữ thích hợp điền chỗ chấm 
Thanh cảm thấy ……………………………………… khi trở về ngôi nhà của bà.

Câu 4: Vì sao Thanh đã khôn lớn rồi mà vẫn “cảm thấy chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ”? 
a. Vì Thanh luôn yêu mến, tin cậy bà.

b. Vì Thanh là khách của bà, được bà chăm sóc, yêu thương.

c. Vì Thanh sống với bà từ nhỏ, luôn yêu mến, tin cậy bà và được bà săn sóc, yêu thương.

Câu 5: Nếu em là Thanh, em sẽ nói gì với bà? (Viết 2 – 3 câu) 
Trả lời: 
	
	

	
	


Câu 6: Tìm trong bài, dòng nào sau đây có chứa từ cùng nghĩa với từ hiền:

A. Hiền từ, âu yếm



B. Hiền hậu, hiền lành

C. Hiền từ, hiền lành


D. Âu yếm, hiền lành

Câu 7: Dòng nào sau đây chỉ có từ láy? 
a. che chở, thanh thản, mát mẻ, sẵn sàng.

b. hiền lành, thanh thản, mát mẻ, sẵn sàng.

c. che chở, bình yên, mát mẻ, sẵn sàng.

d. che chở, thanh thản, mến thương, sẵn sàng.

Câu 8: Trong câu “Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt” 
Có ....... danh từ. Đó là…………………………………………………………………
Câu 9: Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu sau:

Bà nhìn cháu, giục:

- Cháu rửa mặt đi, rồi nghỉ kẻo mệt!

Trả lời: 
	
	

	
	


Câu 10: Viết lại các danh từ riêng sau cho đúng:

Mát xcơ va; tô hoài;; nhật bản; bắc ninh
Trả lời: 
	
	

	
	

	
	

	
	


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023


MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG

	Đề
	Tên bài
	Đoạn đọc
	Đáp án câu hỏi

	1
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (trang 4)
	Nức nở mãi …… hết
	Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn ?



	2
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (trang 15) 
	Từ trong hốc đá,....hết


	Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải ?

	3
	Người ăn xin (trang 30 )
	Tôi lục tìm…hết
	Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với ông lão ăn xin như thế nào ?

	4
	Một người chính trực (trang 36 ) 
	Một hôm..hết
	Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

	5
	Những hạt thóc giống (trang 46)
	Đến vụ thu hoạch …hết


	Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người ?

	6
	Nỗi dằn vặt của An – đrây – ca (trang 55)
	Bước vào phòng…..hết


	Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là một cậu bé như thế nào ?

	7
	Chị em tôi (trang 59)
	Hai chị em …hết
	Vì sao cách làm của cô em giúp được chị tỉnh ngộ ?

	8
	Trung thu độc lập (trang 66) 
	Anh nhìn trăng….hết


	Cuộc sống hiện nay có những gì giống với mong ước của anh chiến sĩ năm xưa ?

	9
	Đôi giày ba ta màu xanh
	Sau này …hết
	Tìm những chi tiết nói lên sự cảm động và niềm vui của Lái khi nhận đôi giày ?

	10
	Thưa chuyện với mẹ (trang 85) 
	Cương cố cắt nghĩa…hết
	Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào ?


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 2022- 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

PHẦN VIẾT

(Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian giao đề)
1. Chính tả (2 điểm) (15 phút)
Trung thu độc lập
Đêm nay, anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của các em...

Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai...

Theo Thép Mới

2. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút) (HS chọn 1 trong các đề sau)
Đề 1: Viết bức thư gửi lời chúc mừng năm mới tới  người thân .
Đề 2:  Viết bức thư gửi cho một người bạn ở xa để chúc mừng sinh nhật.

HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM
PHẦN ĐỌC
Tổng điểm đọc: 10 điểm, trong đó:

I. Đọc thành tiếng(5 điểm)

- Đọc rành mạch, trôi chảy bài đọc theo tốc độ quy định (khoảng 75 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm phù hợp với nội dung bài đọc, TL đúng ý câu hỏi: 2 điểm

- HS mắc lỗi sai khi đọc về tốc độ, ngắt nghỉ, đọc sai từ tùy mức độ GV có thể trừ 0,75 – 0,5 – 0,25 điểm.

II. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng Việt (5 điểm)
	Đáp án
	Điểm

	1. Đọc hiểu văn bản
Câu 1: Khoanh c

Câu 2: Khoanh b
Câu 3: thanh thản, bình yên

Câu 4: Khoanh c

Câu 5: Học sinh viết theo ý hiểu

2. Kiến thức tiếng Việt
Câu 6: Khoanh c

Câu 7: Khoanh a

Câu 8: 
có 6 danh từ: Thanh, bên, bể, nước, thau, mặt

Câu 9: báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật

Câu 10: Mát-xcơ-va; Tô Hoài;; Nhật Bản; Bắc Ninh

	2,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
2,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm




HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM
PHẦN VIẾT
1. Chính tả (2 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả: 2 điểm

Trong đó:

+ Tốc độ viết đạt yêu cầu (75 chữ/15 phút), chữ viết rõ ràng, viết đúng cỡ chữ, kiểu chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm.

Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn có thể trừ 0,5 – 0,25 điểm cho toàn bài, tùy theo mức độ.

+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

Với mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, viết thiếu tiếng), từ lỗi thứ 6 trở lên, trừ 0, 2 điểm/ 1 lỗi.

Nếu 1 lỗi chính tả lặp lại nhiều lần thì chỉ trừ điểm 1 lần.

2. Tập làm văn (8 điểm)
Viết được lá thư gửi cho một người thân ở xa, đủ các phần đúng theo yêu cầu, câu văn hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần.

Thang điểm cụ thể:

- Phần đầu thư (1 điểm) Nêu được thời gian và địa điểm viết thư

Lời thưa gửi phù hợp

- Phần chính (4 điểm) Nêu được mục đích, lí do viết thư

Thăm hỏi tình hình của bạn

Kể về ước mơ của em

Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người thân

+ Nội dung (1,5 điểm)

+ Kĩ năng (1,5 điểm)

+ Cảm xúc (1 điểm)

- Phần cuối thư (1 điểm) Lời chúc, lời cảm ơn hoặc hứa hẹn

Chữ kí và họ tên

- Trình bày:

+ Chữ viết, chính tả (0,5 điểm) Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp, viết đúng

+ Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm) Viết đúng ngữ pháp, diễn đạt câu văn hay, rõ ý, lời văn tự nhiên, chân thực.

+ Sáng tạo (1 điểm) Bài viết có sự sáng tạo.

Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.

BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5điểm)
	560 475
	0,5 điểm

	2

(0,5điểm)
	C
	0,5 điểm

	3 

(0,5điểm)
	Các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
305 476; 305 674; 306 504; 350 567; 350 674
	0,5 điểm

	4

(1 điểm)
	a.Đ ; b.S;  c.S ; d.Đ
	Mỗi phần đúng được 0,25 điểm


	5

(0,5 điểm)
	C
	0,5 điểm



	6

(2điểm)
	a. 942 621;     b. 553 864        c. 365 445          d. 4 807
	Mỗi phần đúng được 0,5 điểm


	7

(2 điểm)
	a. 41 049
	1 điểm



	
	b. 14 343
	1 điểm

	8
( 1,5 điểm )


	Đổi 15 tấn 4 tạ = 154 tạ
Kho thứ nhất có số tạ thóc là:

(154- 12) : 2 = 71 (tạ)

Kho thứ hai có số tạ thóc là:

154 - 71 = 83 (tạ)

Đáp số: 71 tạ và 83 tạ

HS có thể tìm số thóc kho thứ hai trước.
	0,25 điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm

	 9

(1,5 điểm)
	
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,75 điểm
0,25 điểm

	10

(1 điểm)
	4375 + 1585 + 1415 - 1475 - 1375 + 4475
 = (4375 - 1375) + (1585 + 1415) +(4475- 1475)
 = 3000 + 3000 + 3000 = 3000 x 3 = 9000
	0,5 điểm

0,5 điểm


                            Ma trận đề môn Toán lớp 4 giữa kì 1 2022- 2023
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	2
	
	1
	7

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3
	6
	
	7;8
	
	9
	

	2
	Đại lượng 
và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	  
	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	2
	4
	2
	1
	9


Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4
	TT
	Chủ đề
	Mức 1 (20%)
	Mức 2
(30%)
	Mức 3 (30%)
	Mức 4 (20%)
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	 
	 
	1
	1
	
	 
	1
	3
	2

	 
	 
	Số điểm
	1đ
	 
	 
	0,5đ
	0,5đ
	
	 
	1đ
	1,5đ
	1,5đ

	 
	 
	Câu số
	1, 2
	 
	 
	3
	4
	
	 
	5
	 
	 

	2
	Kiểm tra kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	 
	2
	 1
	 
	1
	 
	 
	3
	2

	 
	 
	Số điểm
	0,5đ
	 
	1,5đ
	 1đ
	 
	1đ
	 
	 
	2đ
	2đ

	 
	 
	Câu số
	6
	 
	7, 8 
	 9
	 
	10
	 
	 
	 
	 

	Tổng số câu
	3
	 
	3
	1
	 
	2
	 
	1
	6
	4

	Tổng số điểm
	1,5đ
	 
	1,5đ
	1,5đ
	 0,5đ
	1đ
	 
	1đ
	3,5đ
	3,5đ
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